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TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 335054489 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Nữ 10/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.57  

2 335047530 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ NGỌC DUY Nữ 02/05/2003 TRÀ VINH Khmer 5.99  

3 335061983 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ NGUYỄN NHỰT DUY Nam 15/05/2002 TRÀ VINH Kinh 6.23  

4 335086732 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ VĂN TẤN ĐẠT Nam 20/03/2003 TRÀ VINH Kinh 5.57  

5 335017086 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN NGỌC HẢI Nam 08/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6  

6 334992745 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VIỆT HÀO Nam 06/07/2000 TRÀ VINH Kinh 6.23  

7 335054790 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Nữ 13/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.37  

8 335030258 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH MINH HIẾU Nam 12/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.21  

9 335057423 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH MINH HUY Nam 03/12/2001 TRÀ VINH Khmer 5.43  

10 084303000303 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ NGỌC HUY Nữ 25/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.24  

11 335017559 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ QUANG KHÔI Nam 19/05/2003 TRÀ VINH Kinh 5.20  

12 335067258 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SÔ LA Nam 30/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.76  

13 335086079 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THANH LIÊM Nam 18/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.63  

14 335026416 58 - Hội đồng thi Sở THẠCH HOÀNG NAM Nam 15/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

15 084303000306 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ MINH NHỰT Nữ 11/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.93  

16 335015185 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ TẤN PHÁT Nam 02/03/2002 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 5.43  

17 084203000276 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM HOÀNG PHÚC Nam 21/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.79  

18 335017473 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM MINH PHỤNG Nam 15/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.97  

19 335081076 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN HỒNG PHƯƠNG Nam 02/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.65  

20 084203000221 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM PHƯƠNG Nam 25/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.13  

21 335050078 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI THANH TÂM Nam 27/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.15  

22 335036212 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH TUẤN THANH Nam 30/12/2003 TRÀ VINH Khmer 5.38  

23 335017062 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN CÔNG THÀNH Nam 25/10/2002 TRÀ VINH Khmer 5.19  

24 335036795 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ NGỌC THỦY Nữ 15/09/2002 TRÀ VINH Khmer 6.49  

25 335054323 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC TUYẾT Nữ 28/01/2003 TRÀ VINH Khmer 5.71  

26 084203000890 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ TRƯỜNG VỦ Nam 25/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.15  

27 084203000277 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ TRƯỜNG VŨ Nam 30/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.34  

28 335017481 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NGỌC VY Nữ 28/11/2003 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Hoa 5.20  

29 335017507 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRẦN YẾN VY Nữ 23/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.02  

Danh sách gồm 29 thí sinh 

 

 


